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Bal-Trol Single Mount Balancers
Sản xuất tại Mỹ (Made in USA) – FULLSHARP phân phối
chính hãng tại Việt Nam.

Sản xuất tại Mỹ – Made in USA

FULLSHARP phân phối Bal-Trol® chính hãng tại Việt Nam.

Giới thiệu

THIẾT bị cân bằng khí nén một điểm treo - kiểu ngang “SM” MỚI

Tiết kiệm không gian: Thiết bị cân bằng khí nén dạng ngang Bal-Trol® Single Mount được lắp đặt như
một pa lăng khí nén dạng đứng.

Linh hoạt khi lắp đặt: Có thể gắn thẳng hàng hoặc vuông góc với thanh ray.

Chỉ cần một xe trượt (trolley) duy nhất để hoạt động.

Phù hợp cho các thao tác nâng hạ lặp đi lặp lại.

Dễ vận hành – thao tác đơn giản và trực quan.

Hành trình nâng được thiết kế theo yêu cầu từ 0,3 mét đến hơn 3 mét.

Không chứa linh kiện điện tử phức tạp, không lo hỏng hóc do quá nhiệt, ẩm ướt hay lỗi lập trình.
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Kiểu lắp ngang

Tiết kiệm không gian – gắn ngang như gắn dọc

Gắn dọc hoặc song song với ray đều được

Chỉ cần 1 trolley (con trượt)

Phù hợp cho tất cả ứng dụng nâng lặp đi lặp lại

Dễ vận hành, đơn giản

Không có bộ phận điện tử – không lo hư hỏng do độ ẩm hay lập trình

TIẾT KIỆM KHÔNG GIAN VỚI CHỈ MỘT ĐIỂM TREO

Cùng hành trình 1,83 m (6 ft) – cùng tải 91 kg (200 lbs) – kích thước gọn hơn nhiều so với bản ngang thông
thường

Bảng tải theo tỉ số truyền và model, áp suất 80 PSI (5,5 bar).

Tỉ số SM-03
80 PSI (5,5 bar)

SM-06
80 PSI (5,5 bar)

SM-12
80 PSI (5,5 bar)

6:1 27 kg (60 lbs) 45 kg (100 lbs) 91 kg (200 lbs)

4:1 36 kg (80 lbs) 57 kg (125 lbs) 136 kg (300 lbs)

Ba dòng Bal-Trol theo catalogue nhà sản xuất

Bal-Trol có 3 dòng: Pro-Air (P), Single Mount (SM) và Modular Ratio (M). Cả 3 dòng đều nâng hạ bằng khí nén,
có chế độ thả nổi (float) để chỉnh vị trí chính xác bằng tay mà không va đập sản phẩm, và không dùng linh kiện
điện tử nên không lo hỏng do nhiệt, ẩm hay lỗi lập trình.
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Pro-Air (P) Nhỏ gọn nhất, lắp ngang hoặc
dọc, hành trình làm theo yêu cầu từ 0,3 m

đến trên 9 m.

Single Mount (SM) Xi lanh nằm ngang
nhưng chỉ cần 1 điểm treo và 1 xe con, lắp

song song hoặc vuông góc với ray.

Modular Ratio (M) Dạng module tiết kiệm
không gian, tải lớn nhất tới 363 kg (M-40),

hành trình 0,3–4,5 m.

Pro-Air (P) – 4 model: P-03, P-06, P-12, P-20

Bal-Trol Pro-Air

Dòng Bal-Trol nhỏ gọn nhất: bản PH06 lắp ngang chỉ dài 387 mm (15,25 inch)

Lắp ngang (H) hoặc lắp dọc (V)

Hành trình làm theo yêu cầu từ 0,3 m đến trên 9 m

Vận hành đơn giản, dùng cho mọi công việc nâng hạ lặp lại

Tỉ số P-03
80 PSI

P-06
80 PSI

P-12
80 PSI

P-20
80 PSI

8:1 18 kg (40 lbs) 34 kg (75 lbs) 68 kg (150 lbs) Không áp dụng

6:1 27 kg (60 lbs) 45 kg (100 lbs) 91 kg (200 lbs) Không áp dụng

4:1 36 kg (80 lbs) 57 kg (125 lbs) 136 kg (300 lbs) 227 kg (500 lbs)

Single Mount (SM) – 3 model: SM-03, SM-06, SM-12

Xi lanh nằm ngang nhưng lắp như loại dọc: chỉ 1 điểm treo

Lắp song song hoặc vuông góc với ray, chỉ cần 1 xe con

Hành trình làm theo yêu cầu từ 0,3 m đến 3 m

Cùng tải 91 kg và hành trình 1,83 m như bản M, nhưng gọn hơn nhiều (dài khoảng 1,09 m)
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Tỉ số SM-03
80 PSI

SM-06
80 PSI

SM-12
80 PSI

6:1 27 kg (60 lbs) 45 kg (100 lbs) 91 kg (200 lbs)

4:1 36 kg (80 lbs) 57 kg (125 lbs) 136 kg (300 lbs)

Modular Ratio (M) – 4 model: M-03, M-06, M-12, M-40

Bal-Trol Modular Ratio

Dạng module, tiết kiệm không gian

Lắp ngang hoặc lắp dọc

Mỗi model có nhiều mức tải theo tỉ số 8:1, 6:1, 4:1

Dễ lắp đặt, bảo trì và sửa chữa tại chỗ

Hành trình làm theo yêu cầu từ 0,3 m đến 4,5 m

Tỉ số M-03
80 PSI

M-06
80 PSI

M-12
80 PSI

M-40
100 PSI

8:1 18 kg (40 lbs) 34 kg (75 lbs) 68 kg (150 lbs) 181 kg (400 lbs)

6:1 27 kg (60 lbs) 45 kg (100 lbs) 91 kg (200 lbs) 272 kg (600 lbs)

4:1 36 kg (80 lbs) 57 kg (125 lbs) 136 kg (300 lbs) 363 kg (800 lbs)

Cách đọc mã đặt hàng

Mã gồm: dòng (P / SM / M) – kiểu lắp (V dọc, H ngang) – model – tỉ số – hành trình (feet, 1 ft ≈ 0,3 m) – kiểu tay
điều khiển (B: Balance Control, H: Speed Handle, SL: Slim-Line Sensi-Touch).

Mã ví dụ Ý nghĩa

PV03/6-6-B Pro-Air lắp dọc, tải 27 kg ở 80 PSI, hành trình 1,8 m, tay Balance
Control

PH12/6-7-H Pro-Air lắp ngang, tải 91 kg, hành trình 2,1 m, tay Speed Handle

SM06/6-4-SL Single Mount lắp ngang, tải 45 kg, hành trình 1,2 m, tay Slim-Line
Sensi-Touch

MH12/6-7-H Modular lắp ngang, tải 91 kg, hành trình 2,1 m, tay Speed Handle
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Liên hệ tư vấn và báo giá
Nhà máy Hải Phòng: Nhà xưởng A1-1, KCN VSIP Hải Phòng, P. Nam Triệu, TP. Hải Phòng
Văn phòng phía Nam: 16 Lô 1-07, KDC Ấp 4, P. Thới Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0817 888 198 · Email: sales@fullsharp.com.vn · Website: www.fullsharp.com.vn

Thông số có thể thay đổi theo cấu hình đặt hàng. Vui lòng liên hệ FullSharp để được tư vấn chính xác.
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